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CÁC VẬT LIỆU VÀ THIẾT BỊ TRONG CĂN HỘ 

Kèm theo Hợp đồng mua bán số ……../RAD/HĐMB-PAVNC ngày …./…../2024 

STT  Nội dung Chi tiết cấu tạo vật liệu, thiết bị 
 

Sàn    

1 
Sàn phòng khách + Phòng 
ăn 

Gạch đồng chất vietceramic/Tasa/ Royal hoặc 
tương đương 

 

2 Sàn phòng ngủ 
Sàn gỗ công nghiệp nhập khẩu – Quick Step 
hoặc tương đương 

 

3 Sàn phòng tắm 
Gạch đồng chất vietceramic/Tasa/ Royal hoặc 
tương đương 

 

4 Ban công 
Gạch đồng chất vietceramic/Tasa/ Royal hoặc 
tương đương 

 

Tường    

1 
Phòng khách, phòng ăn, 
phòng ngủ, hành lang  

Sơn nước 2 lớp Jotun hoặc tương đương  

2 Phòng tắm 
Gạch đồng chất giả đá vietceramic /inax /Tasa/ 
Royal hoặc tương đương 

 

3 Ban công Sơn nước 2 lớp Jotun hoặc tương đương  

Trần    

1 
Phòng khách, phòng ăn, 
phòng ngủ, hành lang  

Trần thạch cao sơn nước - khung xương Zinca 
Pro tấm Glassmat USG BORAL hoặc tương 
đương 

 

2 Phòng tắm 
Trần thạch cao chống ẩm sơn nước - khung 
xương Zinca Pro tấm Glassmat USG BORAL 
hoặc tương đương 

 

3 Ban công 
Trần thạch cao chống ẩm sơn nước - khung 
xương Zinca Pro tấm Glassmat USG BORAL 
hoặc tương đương 

 

Cửa đi và cửa sổ    

1 Cửa đi chính 
Cửa gỗ đặc chống cháy hoàn thiện verneer. 
Cửa gỗ công nghiệp chống cháy cao cấp hoàn 
thiện laminate/veneer, phụ kiện đồng bộ 

 

2 Cửa phòng ngủ Cửa gỗ công nghiệp  

3 Cửa phòng tắm Cửa gỗ công nghiệp chống ẩm  

4 
Cửa đi vách kính ra ban 
công 

Khung nhôm sơn tĩnh điện, kính cường lực an 
toàn  
Phụ kiện cao cấp đồng bộ - weiye Aluminum 
building system/namsung hoặc tương đương 

 



STT  Nội dung Chi tiết cấu tạo vật liệu, thiết bị 
 

Bếp    

1 Tủ bếp 
Gỗ công nghiệp chống ẩm Woods Land hoặc 
tương đương 

 

2 Mặt bếp Marble  

3 Chậu rửa Binova/hansgrohe hoặc tương đương  

4 Vòi chậu rửa  Binova/Modena hoặc tương đương  

5 Bếp Binova/Modena hoặc tương đương  

6 Máy hút mùi  
Honeywell/modena/Aber/Biona hoặc tương 
đương 

 

Thiết bị vệ sinh    

1 Bồn cầu  Duravit, Grohe hoặc tương đương  

2 Chậu rửa  Duravit / Inax/ToTo hoặc tương đương  

3 Vòi chậu rửa Hansgohe hoặc tương đương  

4 Sen tắm  Hansgohe hoặc tương đương  

5 Bathroom Accessories Hansgohe hoặc tương đương  

6 Bình nước nóng Ferroli hoặc tương đương  

Hệ thống tủ    

1 Tủ quần áo MDF   

2 Tủ lavabo MDF chống ẩm  

Thiết bị điện    

1 Công tắc Schneider hoặc tương đương  

2 Ổ cắm Schneider hoặc tương đương  

3 Đèn Phillip hoặc tương đương  

4 Hệ thống chuông cửa Honeywell hoặc tương đương  

Hệ thống điều hòa    

1 Điều hòa nhiệt độ Daikin 1 chiều hoặc tương đương  

 


